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CĂN CỨ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

CHUYÊN KHOA II CHUYÊN NGÀNH NHI KHOA

1. Luật Giáo dục được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14 tháng 7 năm 2005;

2. Nghị định của Chính phủ số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 về qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật giáo dục;

3. Thông tư liên tịch số 30/2003/TTLT/BGD&ĐT – BYT ngày 01 tháng 7 năm 2003 của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ Y tế, xác định giá trị tương đương văn bằng và liên thông chuyển đổi giữa các loại hình đào tạo sau đại học ngành y tế;

4. Quyết định số 1637/2001/QĐ-BYT ngày 25 tháng 5 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ y tế về việc ban hành quy chế đào tạo chuyên khoa cấp II sau đại học;

5. Quyết định số 4305/2003/QĐ-BYT ngày 14 tháng 08 năm 2003 của Bộ Trưởng Bộ Y tế về việc ban hành bằng tốt nghiệp chuyên khoa cấp I, bằng tốt nghiệp chuyên khoa cấp II và bằng tốt nghiệp nội trú bệnh viện trong lĩnh vực y tế 

6. Quyết định số 4306/2003/QĐ-BYT ngày 14 tháng 08 năm 2003 của Bộ Trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế cấp bằng tốt nghiệp chuyên khoa cấp I, bằng tốt nghiệp chuyên khoa cấp II, và bằng tốt nghiệp nội trú bệnh viện trong lĩnh vực y tế.

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH TỔNG QUÁT

A. CÁC MÔN HỌC CHUNG:

	STT
	Mã số
	Tên môn học/Học phần
	ĐVHT
	Phân bố

	
	
	
	
	LT
	TH

	1. 
	
	Tin học nâng cao
	4
	2
	2

	2. 
	
	Phương pháp nghiên cứu khoa học
	4
	2
	2

	3. 
	
	Phương pháp giảng dạy đại học
	4
	2
	2

	Tổng cộng
	12
	6
	6


B. CÁC MÔN HỌC CƠ SỞ VÀ HỖ TRỢ:

	STT
	Mã số
	Tên môn học/Học phần
	ĐVHT
	Phân bố

	
	
	
	
	LT
	TH

	1. 
	
	Sinh lý học
	3
	2
	1

	2. 
	
	Sinh lý bệnh – Miễn dịch 
	3
	2
	1

	3. 
	
	Nhi Nhiễm
	3
	1
	2

	4. 
	
	Chẩn đoán hình ảnh
	3
	1
	2

	Tổng cộng
	12
	6
	6


C. CÁC MÔN HỌC CHUYÊN NGÀNH:
	STT
	Mã số
	Tên môn học/Học phần
	ĐVHT
	Phân bố

	
	
	
	
	LT
	TH

	1. 
	
	Cấp cứu
	9
	2
	7

	2. 
	
	Tim mạch
	9
	2
	7

	3. 
	
	Hô hấp
	9
	2
	7


	4. 
	
	Sơ sinh  
	9
	2
	7

	5. 
	
	Tiêu hóa – Dinh dưỡng  
	9
	2
	7

	6. 
	
	Thận – Nội tiết  
	9
	2
	7

	Tổng cộng
	54
	12
	42


D. Đánh giá tốt nghiệp

- Thi lý thuyết và thực hành:
10 đơn vị học trình.
- Luận án:
20 đơn vị học trình. 


Tổng cộng: 108 đơn vị học trình.

ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT

(Các môn học)

I. CÁC MÔN CHUNG

HỌC PHẦN: TIN HỌC NÂNG CAO

	Tổng số đvht: 4
 
	Lý thuyết:
2   
	Thực hành:
 2

	Phân bố thời gian (tiết):
90
	Lý thuyết:
30
	Thực hành:
60

	Đối tượng: Chuyên Khoa 1, Bác sỹ nội trú


	Bộ môn phụ trách: Dịch tễ học



2. Mô tả về học phần

Học phần này cung cấp cho học viên các kiến thức, kỹ năng để sử dụng được các chức năng nâng nâng cao của Word trong soạn thảo văn bản. Thực hiện được các thao tác tính toán trong Excel. Sử dụng được phần mềm Epi Data trong việc nhập và kiểm soát được sai số trong quá trình nhập liệu. Sử dụng được phần mềm SPSS trong việc phân tích số liệu của đề tài nghiên cứu khoa học trong quá trìn học tập tại trường và ứng dụng trong đơn vị công tác.

3. Mục tiêu học phần:

1. Cung cấp cho học viên phương pháp xử lý số liệu thống kê.

2. Trình bày các kết quả nghiên cứu, các báo cáo khoa học bằng máy tính và projector.

4. Nội dung học phần:

4.1. Lý thuyết:
	STT
	Nội dung
	Số tiết

	
	
	Tổng
	LT
	TH

	1
	Giới thiệu các hàm thông dụng và các hàm thống kê
	10
	3
	7

	2
	Cơ sở dữ liệu: giới thiệu và thiết kế
	10
	3
	7

	3
	Các phương pháp tìm kiếm và cập nhật dữ liệu
	10
	4
	6

	4
	Sử dụng phần mềm SPSS trong thống kê định tính
	12
	4
	8

	5
	Sử dụng phần mềm SPSS trong thống kê định lượng
	12
	4
	8

	6
	Sử dụng phần mềm SPSS trong thống kê đơn biến và đa biến
	12
	4
	8

	7
	Sử dụng phần mềm SPSS trong phân tích hồi qui tuyến tính
	12
	4
	8

	8
	Sử dụng phần mềm Epi- Info
	12
	4
	8

	Tổng cộng
	90
	30
	60


4.2. Thực hành: Phòng máy tính Khoa Y tế công cộng
5.  Phương pháp dạy học:

5.1. Phương pháp dạy

· Thuyết trình ngắn.
· Thảo luận nhóm.

· Phân tích số liệu

5.2. Phương pháp học và tự học

· Học viên lên lớp nghe giảng và tham gia trao đổi, thuyết trình, thảo luận nhóm, thực hành trên máy vi tính

· Học viên tự học: chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của giảng viên để hoàn thành thuyết trình, thảo luận nhóm, thực hiện làm bài tập hặc viết bài thu hoạch theo yêu cầu học viên

6. Cán bộ giảng dạy:

· PGS.TS Phạm Thị Tâm và cán bộ giảng Bộ môn Dịch tễ học, Thống kê dân số, Khoa Y tế công cộng, Bộ môn tin học, Khoa học cơ bản
7. Tài liệu dạy học

7.1. Tài liệu giảng dạy:

1. Khoa Y tế công cộng, Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Giáo trình Tin học, Tài liệu sử dụng cho đào tạo sau đại học 

7.2. Tài liệu tham khảo: 
1. Lưu Ngọc Hoạt (2015), Nghiên cứu khoa học y học, NXB Y học Hà Nội

2. Lưu Ngọc Hoạt (2008), Thống kê – Tin học ứng dụng trong nghiên cứu khoa học, NXB Y học Hà Nội

3. Hoàng Văn Minh (2014), Phương pháp nghiên cứu khoa học y học Thống kê ứng dụng và phân tích số liệu, Nhà xuất bản Y học

4. Phạm Văn Lình (2008), Phương pháp nghiên cứu khoa học sức khoẻ, Nhà xuất bản giáo dục Huế.

8. Phương pháp đánh giá học phần:

8.1. Hình thức và nội dung đánh giá

· Chuyên cần: tham gia học tập trên  (đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt và tích cực thảo luận…)

· Kiểm tra thường xuyên: thuyết trình phần tự học theo nhóm, kiểm tra dạng câu hỏi ngắn, bài tập, chuyên đề, thực hành máy tính
· Thi kết thúc học phần: MCQ, câu hỏi ngắn, bài tập

8.2. Điểm thành phần

· Điểm chuyên cần


: 10%

· Kiểm tra giữa kỳ thường xuyên
: 20%

· Thi kết thúc học phần

: 70%

HỌC PHẦN: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SỨC KHỎE

1. Thông tin về học phần

	Tổng số đvht: 4
 
	Lý thuyết:
2   
	Thực hành:
 2

	Phân bố thời gian (tiết):
90
	Lý thuyết:
30
	Thực hành:
60

	Đối tượng: Chuyên Khoa II, cao học, bác sĩ nội trú


	Bộ môn phụ trách: Khoa Y tế công cộng



2. Mô tả về học phần

Học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học thuộc kiến thức quan trọng, giúp giúp người học vận dụng phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu khoa học trong học tập và trong thực tiễn, bước đầu vận dụng một cách tổng hợp những tri thức đã học để tiến hành hoạt động nhận thức có tính chất nghiên cứu, bước đầu góp phần giải quyết những vấn đề khoa học do thực tiễn cuộc sống và nghề nghiệp đặt ra để từ đó có thể đào sâu, mở rộng và hoàn thiện vốn hiểu biết về nghiên cứu khoa học.

3. Mục tiêu học phần 

1. Xác định phương pháp thiết lập đề cương nghiên cứu khoa học y học

2. Trình bày được số liệu và kết quả nghiên cứu khoa học
4. Nội dung học phần 
4.1 Lý thuyết 

	STT
	Nội dung
	Tổng cộng
	Số tiết 

lý thuyết
	Số tiết thực hành

	1
	Phương pháp chuẩn bị đề cương nghiên cứu khoa học
	12
	4
	8

	2
	Thiết kế dịch tễ học
	9
	3
	6

	3
	Phương pháp nghiên cứu ngang
	9
	3
	6

	4
	Phương pháp nghiên cứu thuần tập
	9
	3
	6

	5
	Phương pháp nghiên cứu bệnh chứng
	9
	3
	6

	6
	Quần thể và mẫu nghiên cứu
	12
	4
	8

	7
	Thiết kế một số công cụ thu thập số liệu
	9
	3
	6

	8
	Trình bày các kết quả nghiên cứu
	9
	3
	6

	9
	Cách viết một báo cáo nghiên cứu khoa học
	12
	4
	8

	Tổng cộng
	90
	30 
	60 


4.2. Thực hành: 

Phòng vi tính 

Thảo luận nhóm 

5.  Phương pháp dạy học:

5.1. Phương pháp dạy

· Thuyết trình
· Chuyên đề 

5.2. Phương pháp học và tự học

· Học viên lên lớp nghe giảng và tham gia trao đổi, thuyết trình, thảo luận nhóm.

6. Cán bộ giảng dạy: 

· Gs TS Phạm Văn Lình  

7. Tài liệu dạy học

7.1. Tài liệu giảng dạy:

1. Phạm Văn Lình (2008), Phương pháp nghiên cứu khoa học sức khoẻ, Nhà xuất bản Đại học Huế.

7.2. Tài liệu tham khảo: 
1. Dịch tễ học và thống kê trong nghiên cứu y học, Đại học Y Thái Bình, 1999.

2. Phương pháp nghiên cứu khoa học, Đại học Y Huế, 2001.

3. Thiết kế nghiên cứu hệ thống y tế, Đào Văn Dũng và cs, 2000.

8. Phương pháp đánh giá học phần:

8.1. Đánh giá phần lý thuyết: Thi trắc nghiệm 100 câu, 60 phút

8.2. Đánh giá thực hành: Bài thu hoạch
HỌC PHẦN: PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY Y HỌC

1. Thông tin học phần

	Tổng số đvht:
4 
	Lý thuyết: 2   
	Thực hành:
 2

	Phân bố thời gian (tiết):
90
	Lý thuyết: 30
	Thực hành:
60

	Đối tượng: Bác sĩ nội trú, Chuyên khoa 2, thạc sĩ


	Cán bộ giảng dạy: 
Khoa Y tế công cộng


2. Mô tả về học phần 

Học phần Phương pháp giảng dạy y học thuộc kiến thức quan trọng, giúp giúp người học vận dụng phương pháp luận và phương pháp giảng dạy trong học tập và trong thực tiễn, bước đầu vận dụng một cách tổng hợp những tri thức đã học để tiến hành hoạt động nhận thức có tính chất nâng cao, chiều sâu góp phần thiết kế các bài giảng về các vấn đề khoa học do thực tiễn cuộc sống và nghề nghiệp đặt ra để từ đó có thể giảng dạy cho các đối tượng người học trong chuyên ngành y khoa.

3. Mục tiêu học phần

1. Nắm vững phương pháp luận của giảng dạy tích cực trong trường đại học. 

2. Có khả năng xây dựng chương trình bài giảng hợp lý và đánh giá kết quả học tập.

4. Nội dung học phần
4.1. Lý thuyết
	STT
	Nội dung
	Tổng cộng
	Số tiết   lý thuyết
	Số tiết 

thực hành

	1
	Giáo dục và dạy học
	10
	4
	6

	2
	Các phương pháp giảng dạy
	9
	3
	6

	3
	Dạy tốt
	9
	3
	6

	4
	Phương pháp giảng dạy tích cực
	9
	3
	6

	5
	Các phương pháp giảng dạy tích cực
	9
	3
	6

	6
	Phương tiện giảng dạy và cách sử dụng
	9
	3
	6

	7
	Viết kế hoạch bài giảng
	9
	3
	6

	8
	Đánh giá học viên
	11
	3
	8

	9
	Phụ lục các bảng kiểm đánh giá phương pháp và vật liệu giảng dạy
	15
	5
	10

	Tổng cộng
	90
	30
	60


4.2. Thực hành


Học viên thiết kế bài giảng và tổ chức giảng, thuyết trình về bài giảng theo yêu cầu của giảng viên.

5.  Phương pháp dạy học:

5.1. Phương pháp giảng dạy

Giảng dạy tích cực bằng các phương pháp sau: học viên trình bày bằng PowerPoint trên giảng đường, thực hành. 

5.2. Phương pháp tự học

- Lý thuyết: lên lớp nghe giảng và tham gia trao đổi, thuyết trình, thảo luận nhóm, kiểm tra.

-  Tự học: chuẩn bị các nội dung theo yêu cầu của giảng viên để hoàn thành bài tập, thuyết trình, thảo luận,…, tự học kỹ năng. 

6. Cán bộ giảng dạy: Khoa Y tế công cộng
7. Tài liệu dạy học

7.1. Tài liệu giảng dạy

1. Tài liệu phương pháp sư phạm sau đại học.
2. Trường Đại học y khoa Hà Nội, Dạy học tích cực trong đào tạo y học,  Nhà xuất bản y học, 1998.

7.2. Tài liệu tham khảo
1. Tài liệu dịch: Jame H. McMillan, Đánh giá lớp học - Những nguyên tắc và thực tiển để giảng dạy hiệu quả, Viện đại học quốc gia Virginia, Hoa kỳ, 2001.

2. Ronald W. Richards, Address the need of peole: Best practices in community oriented helath professions  education, network publication, The Netherlands, 2001.
3. Hoàng Đình Cầu: Giáo dục trong ngành Y tế. Nhà xuất bản y học – TDTT, 1972.
4. Những cơ sở lý luận dạy học; Nhà xuất bản Giáo dục, 1977.
5. Đơn vị đào tạo giáo viên, trường ĐH Y Khoa Hà Nội: Dạy và học tích cực. Nhà Xuất bản Y học, 1998. 
6.  F. R. Abatt: Teaching for better learning – WHO, 1992.
7. David Newble: Sổ tay dành cho giáo viên Y học, 1983.
8. Phương pháp đánh giá học phần:

8.1. Đánh giá phần lý thuyết

- Kiểm tra giữa kỳ: trắc nghiệm MCQ hoặc câu hỏi ngắn.


- Thi kết thúc học phần: trắc nghiệm MCQ.


- Điểm học phần: Điểm thi kết thúc học phần: 100%

8.2. Đánh giá phần thực hành 

- Thi kết thúc học phần: vấn đáp, bệnh án.


- Điểm học phần: [image: image2.png](DKTx2)+ (DTHPxE)
o

DHP =





Điểm thi kết thúc học phần: 100%

II. CÁC MÔN CƠ SỞ VÀ HỖ TRỢ
HỌC PHẦN 1: SINH LÝ HỌC

1. Thông tin học phần 

Mã học phần 

	Tổng số đvht:
3 
	Lý thuyết:
 2   
	Thực hành:
 1

	Phân bố thời gian (tiết):

	Lý thuyết:
30
	Thực hành:
30

	Đối tượng: Chuyên khoa 2 


	Bộ môn phụ trách: Bộ môn sinh lý – khoa Y 


2. Mô tả học phần 

Học phần Sinh lý học thuộc kiến thức cơ sở ngành, là học phần quan trọng của y học nghiên cứu về các chức năng bình thường của cơ thể sống, mà chủ yếu là cơ chế và điều hòa hoạt động chức năng. Nội dung học phần giới thiệu các vấn đề cơ bản của cơ thể sống, quy luật hoạt động của sự sống, cũng như các kiến thức nền tảng về chức năng, cơ chế hoạt động của các cơ quan, hệ thống cơ quan và điều hòa chức năng của chúng trong mối liên hệ thống nhất giữa chúng với nhau, giữa cơ thể với môi trường. Đây là cơ sở sinh lý để giải thích một số rối loạn chức năng cơ quan,làm nền tảng giải thích các trường hợp bệnh lý, tác dụng dược lý và ứng dụng vào học tập các học phần lâm sàng.
3. Mục tiêu học phần 

1. Trình bày được sinh lý các cơ quan

4. Nội dung học phần:

4.1 Lý thuyết 
	STT
	Nội dung
	TC
	LT
	TH

	1. 
	Sinh lý đông máu chảy máu
	8
	4
	4

	2. 
	Sinh lý bán cầu đại não
	6
	3
	3

	3. 
	Sinh lý điều hoà tim mạch
	6
	3
	3

	4. 
	Sinh lý hệ thần kinh thực vật
	6
	3
	3

	5. 
	Sinh lý điều hoà thận tiết niệu
	6
	3
	3

	6. 
	Sinh lý chuyển hoá nội tiết
	6
	3
	3

	7. 
	Sinh lý điều hoà hô hấp
	8
	4
	4

	8. 
	Các chất dẫn truyền
	6
	3
	3

	9. 
	Sinh lý điều hoà hấp thu, bài tiết hệ tiêu hoá
	8
	4
	4

	Tổng cộng
	60
	30
	30


4.2 Thực hành: Phòng thực hành BM sinh lý, bài thu hoạch 
Học viên báo cáo seminar và Cán bộ giảng chủ trì thảo luận nhóm học viên.
5. Phương pháp dạy học: 

5.1 Phương pháp dạy: thuyết trình 
5.2 Phương pháp học và tự học: lên lớp lý thuyết 

6. Cán bộ giảng dạy 

· PGS. TS Nguyễn Trung Kiên 

· THs TRần Thái Thanh Tâm 

7. Tài liệu dạy học 

7.1 Tài liệu giảng dạy: Giáo trình sinh lý học, Bộ môn Sinh lý, trường Đại học Y Dược Cần Thơ. 

7.2 Tài liệu tham khảo

1. Bộ môn Sinh lý học, Trường Đại học Y Hà Nội: Sinh lý học (1998); Nhà xuất bản y học.

2. Bộ môn Sinh lý học, Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh: Sinh lý học (1998); Nhà xuất bản y học.
3. John Hall, C Guyton  (2013) Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology, 12th Ed.; W. B. Saunders Company.

4. Kim Barrett, Heddwen Brook, Scott Boitano, Susan Barman (2010), Ganong’s  Review of Medical Physiology, 23th Ed., Mc Graw Hill 
8. Phương pháp đánh giá học phần: 

8.1 Đánh giá phần lý thuyết: 


- Thi kết thúc học phần: trắc nghiệm MCQ 100 câu / 60 phút 


- Điểm học phần: Điểm thi kết thúc học phần: 100%

8.2. Đánh giá phần thực hành: 

- Làm bài thu hoạch  hoặc chuyên đề. 

- Điểm môn học là điểm lý thuyết.
Phương pháp đánh giá: Thi bằng câu hỏi trắc nghiệm (100 câu hỏi thời gian 60 phút) 
HỌC PHẦN 2: SINH LÝ BỆNH MIỄN DỊCH 
1. Thông tin về học phần

	Mã học phần:
	
	

	Tổng số ĐVHT:
 3
	Lý thuyết:
   2
	Thực hành:
 1

	Phân bố thời gian (tiết):
60
	Lý thuyết:
30
	Thực hành:
30

	Đối tượng: BS.CKII.Nhi

	Bộ môn phụ trách: Bộ môn Sinh lý bệnh - Miễn dịch, Khoa Y, Trường ĐHYD Cần Thơ


2. Mô tả về học phần

Miễn dịch học là môn học có nội dung bao gồm phần miễn dịch học đại cương (các khái niệm cơ bản về hệ thống đáp ứng miễn dịch trong cơ thể: Cơ quan, tế bào miễn dịch, quá trình thực hiện và các loại đáp ứng miễn dịch) và phần miễn dịch bệnh lý miễn dịch (các rối loạn hoạt động của hệ thống miễn dịch và cơ chế bệnh sinh của chúng chi phối trong một số bệnh lý). Từ đó, giới thiệu về nguyên tắc và ứng dụng của một số liệu pháp miễn dịch điều trị.     

3. Mục tiêu học phần

1. Trình bày được những kiến thức cơ bản về đáp ứng miễn dịch và những tiến bộ mới trong lĩnh vực bệnh lý miễn dịch nội khoa

2. Trình bày được nguyên lý sự kết hợp kháng nguyên-kháng thể và ứng dụng của sự kết hợp vào các kỹ thuật miễn dịch trong chẩn đoán và điều trị bệnh hiện nay.


4. Nội dung học phần
4.1. Lý thuyết
	STT
	Nội dung
	Số tiết

	
	
	Tổng
	LT
	TH

	1
	Đại cương miễn dịch học
	2
	2
	

	2
	Hệ thống các cơ quan và tế bào miễn dịch
	3
	3
	

	3
	Kháng nguyên
	2
	2
	

	4
	Tế bào lympho B và đáp ứng miễn dịch dịch thể
	7
	2
	5

	5
	Tế bào lympho T và đáp ứng miễn dịch tế bào
	7
	2
	5

	6
	Bổ thể
	2
	2
	

	7
	Sự kết hợp kháng nguyên-kháng thể
	2
	2
	

	8
	Kiểm soát điều hòa đáp ứng miễn dịch
	2
	2
	

	9
	Miễn dịch ung thư
	8
	3
	5

	10
	Miễn dịch ghép
	3
	3
	

	11
	Miễn dịch chống vi sinh vật
	8
	3
	5

	12
	Bệnh lý quá mẫn
	7
	2
	5

	13
	Bệnh tự miễn
	7
	2
	5

	Tổng cộng
	60
	30
	30


4.2. Thực hành: Tại Bộ môn Sinh lý bệnh - Miễn dịch, Trường ĐHYD Cần Thơ
1. Học viên viết chuyên đề và nộp quyển chuyên đề theo sự phân công của Cán bộ giảng.

2. Học viên báo cáo seminar và Cán bộ giảng chủ trì thảo luận nhóm học viên.
5. Phương pháp dạy học

5.1. Phương pháp dạy

· Thuyết trình.

· Seminar và thảo luận nhóm.

5.2. Phương pháp học và tự học

· Tự nghiên cứu tài liệu và nêu vấn đề thảo luận

· Viết và trình bày chuyên đề 

· Nghe giảng 

6. Cán bộ giảng dạy


Cán bộ bộ môn có trình độ từ Tiến sĩ trở lên thuộc chuyên ngành Miễn dịch/Sinh lý bệnh - Miễn dịch 

7. Tài liệu dạy học

7.1. Tài liệu giảng dạy: Giáo trình Miễn dịch học (dùng cho học viên Sau đại học) do bộ môn Sinh lý bệnh - Miễn dịch, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ  biên soạn. 

7.2. Tài liệu tham khảo 
1. Nguyễn Ngọc Lanh (2014), Miễn dịch học, Nhà xuất bản Y học.

2. Phạm Hoàng Phiệt (2004), Miễn dịch-Sinh lý bệnh, Nhà xuất bản Y học. 

3. Abbas, Abul K (2014), Basic Immunology Function and disordes of the immune system, W.B Saunders
4. Pinchuk, George (2012), Schaum's outline of theory and problems of immunology, 

5. Turgeon, Mary Louise (2014), Immunology & Serology in Laboratory Medicine, 14th Edition

8. Phương pháp đánh giá học phần

8.1. Đánh giá phần lý thuyết

- Kiểm tra giữa kỳ: trắc nghiệm MCQ hoặc câu hỏi ngắn.


- Thi kết thúc học phần: trắc nghiệm MCQ.


- Điểm học phần: Điểm thi kết thúc học phần: 100%

[image: image4.png]BCC +(BKTx2)+ (BTHPx7)
o

PHP =



 QUOTE 
8.2. Đánh giá phần thực hành 

- Thi kết thúc học phần: viết chuyên đề và báo cáo chuyên đề.


- Điểm học phần: [image: image6.png](DKTx2)+ (DTHPxE)
o

DHP =





Điểm thi kết thúc học phần: 100%

HỌC PHẦN 3: NHI NHIỄM
1. Thông tin học phần 

Mã học phần 

	Tổng số đvht:
3 
	Lý thuyết:
 1   
	Thực hành:
 2

	Phân bố thời gian (tiết):

	Lý thuyết:
15
	Thực hành:
90

	Đối tượng: Chuyên khoa 2 

	Bộ môn phụ trách: Bộ môn Nhi – Bộ môn Nhiễm 


2. Mô tả học phần 

Học phần này nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức, kỹ năng về chẩn đoán, xử trí các bệnh về Nhi lây.
3. Mục tiêu học phần 

1. Chẩn đoán sớm và đúng các bệnh truyền nhiễm thường gặp, thể điển hình.

2. Xử trí cấp cứu, điều trị, theo dõi và phòng ngừa các thể bệnh truyền nhiễm  thông thường.

3. Tham gia cùng với y tế dự phòng và đoàn thể để phòng chống các bệnh truyền nhiễm, phòng dịch tại địa phương.

4. Hưýng dẫn cách phòng các bệnh truyền nhiễm và có thái độ khẩn trương, thích hợp đối phó với các bệnh nặng và có khả năng gây dịch.

4. Nội dung học phần:

4.1. Lý thuyết
	STT
	Nội dung
	TC
	LT
	TH

	1
	Sốt xuất huyết
	11
	2
	9

	2
	Viêm màng não mủ
	9
	1
	8

	3
	Viêm não Nhật Bản
	9
	1
	8

	4
	Bệnh ho gà
	9
	1
	8

	5
	Bệnh uốn ván
	9
	1
	8

	6
	Sốt kéo dài
	11
	2
	9

	7
	Bệnh quai bị
	9
	1
	8

	8
	Bệnh viêm gan siêu vi cấp
	10
	2
	8

	9
	Nhiễm HIV/AIDS
	9
	1
	8

	10
	Bệnh tay chân miệng
	10
	2
	8

	11
	Sốt phát ban – Sởi
	9
	1
	8

	Tổng cộng
	105
	15
	90


4.2 Thực hành:  tại khoa Nhiễm Thần kinh - bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ 

- Thực hành lâm sàng 

5. Phương pháp dạy học: 

5.1 Phương pháp dạy: thuyết trình 
5.2 Phương pháp học và tự học: lên lớp lý thuyết 

6. Cán bộ giảng dạy 

· Tiến sĩ, Bs Chuyên khoa II bộ môn Nhi và Bộ Môn Nhiễm 

7. Tài liệu dạy học 

7.1 Tài liệu giảng dạy: Giáo trình Nhi nhiễm, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. 

7.2 Tài liệu tham khảo

1. Bệnh học truyền nhiễm (2008) Đại học Y Dược Tp Hồ Chí Minh.

2. Sách hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh truyền nhiễm thường gặp (2016), Bệnh viện Bệnh nhiệt đới.

3. John E Bennet (2015), Principle And Practice of Infections diseases 8th , Elvesier.
8. Phương pháp đánh giá học phần: 

8.1 Đánh giá phần lý thuyết: 


- Thi kết thúc học phần: trắc nghiệm MCQ 100 câu / 60 phút 


- Điểm học phần: Điểm thi kết thúc học phần: 100%

8.2. Đánh giá phần thực hành: 

- Thi lâm sàng hoặc tình huống lâm sàng.  

- Điểm môn học là điểm lý thuyết.
Phương pháp đánh giá: Thi bằng câu hỏi trắc nghiệm (100 câu hỏi thời gian 60 phút) 

HỌC PHẦN 4: CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH 

1. Thông tin học phần 

Mã học phần 

	Tổng số đvht:
3 
	Lý thuyết:
 1   
	Thực hành:
 2

	Phân bố thời gian (tiết):

	Lý thuyết:
15
	Thực hành:
90

	Đối tượng: Chuyên khoa 2 

	Bộ môn phụ trách: Bộ môn chẩn đoán hình ảnh  


2. Mô tả học phần 

Học phần này nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức, kỹ năng về chẩn đoán hình ảnh trong nhi khoa
3. Mục tiêu học phần 

1. Hiểu được nguyên lý tạo ảnh cơ bản 5 chuyên ngành chẩn đoán hình ảnh. Thuận lợi và hạn chế của từng chuyên ngành trong chẩn đoán bệnh trẻ em.
2. Biết được chỉ định chẩn đoán hình ảnh trong bệnh lý sọ não-cột sống-khung chậu ở trẻ em. Phân tích được trên phim hình ảnh bình thường và các bất thường thường gặp.

3. Biết được chỉ định chẩn đoán hình ảnh trong bệnh lý tim và mạch máu ở trẻ em. Phân tích được trên phim hình ảnh bình thường và các bất thường thường gặp.

4. Biết được chỉ định chẩn đoán hình ảnh trong bệnh lý phổi ở trẻ em. Phân tích được trên phim hình ảnh bình thường và các bất thường thường gặp.

5. Biết được chỉ định chẩn đoán hình ảnh trong bệnh lý thận-tiết niệu ở trẻ em. Phân tích được trên phim hình ảnh bình thường và các bất thường thường gặp.

6. Biết được chỉ định chẩn đoán hình ảnh trong bệnh lý gan mật-tiêu hóa ở trẻ em. Phân tích được trên phim hình ảnh bình thường và các bất thường thường gặp.

7. Biết được chỉ định chẩn đoán hình ảnh trong bệnh lý xương khớp ở trẻ em. Phân tích được trên phim hình ảnh bình thường và các bất thường thường gặp.

4. Nội dung học phần:

4.1 Lý thuyết 
	STT
	Nội dung
	TC
	LT
	TH

	1
	Đọc Xquang ngực (Tim-phổi)
	10
	2
	12

	2
	Đọc Xquang bụng
	10
	2
	12

	3
	Đọc Điện tâm đồ
	10
	2
	12

	4
	Siêu âm tim
	12
	2
	12

	5
	Siêu âm hệ tiêu hóa-Gan mật
	13
	3
	18

	6
	Siêu âm hệ thận-Niệu
	11
	3
	18

	7
	CT scan cơ bản
	9
	1
	6

	Tổng cộng
	105
	15
	90


4.2 Thực hành:  tại khoa Chẩn đoán hình ảnh – Bệnh Viện trường Đại Học Y Dược Cần Thơ 

- Thực hành lâm sàng 

5. Phương pháp dạy học: 

5.1 Phương pháp dạy: thuyết trình 
5.2 Phương pháp học và tự học: lên lớp lý thuyết 

6. Cán bộ giảng dạy 

· Tiến sĩ, Bs Chuyên khoa II bộ môn Chẩn đoán hình ảnh

7. Tài liệu dạy học 

7.1 Tài liệu giảng dạy: Giáo trình chẩn đoán hình ảnh 

7.2 Tài liệu tham khảo
1- Hình ảnh học sọ não – X quang cắt lớp điện toán & cộng hưởng từ, Jacque Clairisse, Nguyễn Thi Hùng, Phạm Ngọc Hoa, NXB Y học 2009

2- CT- Scan Bụng và Chậu, Phạm Ngọc Hoa, Lê Văn Phước, NXB Đại Học Quốc Gia TP HCM, 2008

3- CT- Scan ngực, Phạm Ngọc Hoa, Lê Văn Phước, NXB Y Học 2006

4- Siêu âm bụng tổng quát, Nguyễn Phước Bảo Quân, NXB Y Học, 2008

5- CT & MRI of the Abdemen and Pelvis: A Teaching File, 2nd Edition
8. Phương pháp đánh giá học phần: 

8.1 Đánh giá phần lý thuyết: 


- Thi kết thúc học phần: trắc nghiệm MCQ 100 câu / 60 phút 


- Điểm học phần: Điểm thi kết thúc học phần: 100%

8.2. Đánh giá phần thực hành: 

- Thi lâm sàng tại phòng siêu âm – X quang   

- Điểm môn học là điểm lý thuyết.
Phương pháp đánh giá: Thi bằng câu hỏi trắc nghiệm (100 câu hỏi thời gian 60 phút) 

III. CÁC MÔN CHUYÊN NGÀNH

HỌC PHẦN 1: CẤP CỨU

1. Thông tin học phần 

	Tổng số đvht:
9 
	Lý thuyết:
 2   
	Thực hành:
 7

	Phân bố thời gian (tiết):

	Lý thuyết:
30
	Thực hành:
315

	Đối tượng: Chuyên khoa 2 

	Bộ môn phụ trách: Bộ môn Nhi   


2. Mô tả học phần 

Học phần này nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức, kỹ năng về chẩn đoán, xử trí các bệnh về cấp cứu Nhi.

3. Mục tiêu học phần
1. Trang bị kiến thức khá toàn diện cho học viên về các bệnh lý cấp cứu.

2. Vận dụng được kiến thức trong thực tế để giải quyết tốt nhu cầu điều trị và tổ chức nghiên cứu được những bệnh lý cấp cứu thường gặp.

4. Nội dung học phần:

4.1 Lý thuyết 

	STT
	Nội dung
	TC
	LT
	TH

	1
	Rối loạn nước - điện giải 
	17
	2
	15

	2
	Sốc nhiễm trùng
	32
	2
	30

	3
	Ngộ độc ở trẻ em 
	32
	2
	30

	4
	Phù phổi cấp
	33
	3
	30

	5
	Hôn mê trẻ em 
	33
	3
	30

	6
	Co giật
	33
	3
	30

	7
	Hội chứng Stevens-Johnson
	33
	3
	30

	8
	Ong đốt
	33
	3
	30

	9
	Rắn cắn
	33
	3
	30

	10
	Điện giật
	33
	3
	30

	11
	Ngạt nước
	33
	3
	30

	Tổng cộng
	345
	30
	315


4.2 Thực hành:  tại khoa Cấp cứu và HSTC Chống độc - bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ 

- Thực hành lâm sàng 

5. Phương pháp dạy học: 

5.1 Phương pháp dạy: thuyết trình 
5.2 Phương pháp học và tự học: lên lớp lý thuyết 

6. Cán bộ giảng dạy 

· Tiến sĩ Lê Hoàng Sơn 

· Bs CKII Nguyễn Thanh Hải 

7. Tài liệu dạy học 

7.1 Tài liệu giảng dạy: Giáo trình Cấp cứu Nhi 

7.2 Tài liệu tham khảo

1. Hướng dẫn chẩn đoán và xử trí hồi sức tích cực (2015), Bộ Y Tế 

2. Phát đồ điều trị Nhi khoa (2013), Bệnh viện nhi đồng 1  

3.Robert M, Kliegman & Bonita MD (2015), Nelson textbook of pediatrics 20 th

8. Phương pháp đánh giá học phần: 

8.1 Đánh giá phần lý thuyết: 


- Thi kết thúc học phần: trắc nghiệm MCQ 100 câu / 60 phút 


- Điểm học phần: Điểm thi kết thúc học phần: 100%

8.2. Đánh giá phần thực hành: 

- Thi lâm sàng tại bệnh viện nhi đồng Cần Thơ 

- Điểm môn học là điểm lý thuyết.
Phương pháp đánh giá: Thi bằng câu hỏi trắc nghiệm (100 câu hỏi thời gian 60 phút) 

HỌC PHẦN 2: TIM MẠCH
1. Thông tin học phần 

	Tổng số đvht:
9 
	Lý thuyết:
 2   
	Thực hành:
 7

	Phân bố thời gian (tiết):

	Lý thuyết:
30
	Thực hành:
315

	Đối tượng: Chuyên khoa 2 

	Bộ môn phụ trách: Bộ môn Nhi   


2. Mô tả học phần 

Học phần này nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức, kỹ năng về chẩn đoán, xử trí các bệnh về tim mạch Nhi.
3. Mục tiêu học phần
1. Trang bị kiến thức khá toàn diện cho học viên về các bệnh lý tim mạch.

2. Vận dụng được kiến thức trong thực tế để giải quyết tốt nhu cầu điều trị và tổ chức nghiên cứu được những bệnh lý tim mạch thường gặp.

4. Nội dung học phần:

4.1 Lý thuyết
	STT
	Nội dung
	TC
	LT
	TH

	1
	Bệnh tăng huyết áp trẻ em
	22
	2
	20

	2
	Điều trị cơn tím
	22
	2
	20

	3
	 Suy tim trẻ em 
	22
	2
	20

	4
	Rối loạn nhịp tim
	22
	2
	20

	5
	Bệnh lý màng tim
	22
	2
	20

	6
	Viêm cơ tim 
	22
	2
	20

	7
	Thông liên thất-Thông liên nhĩ
	22
	2
	20

	8
	Tứ chứng Fallot
	22
	2
	20

	9
	Còn ống động mạch-Thân chung động mạch-Kênh nhĩ thất
	22
	2
	20

	10
	Bệnh thấp
	22
	2
	20

	11
	Viêm đa khớp dạng thấp thiếu niên
	22
	2
	20

	12
	Bệnh Kawasaki
	54
	4
	50

	13
	Bệnh viêm động mạch Takayasu
	49
	4
	45

	Tổng cộng
	345
	30
	315


4.2 Thực hành:  tại khoa Tim mạch - bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ 

- Thực hành lâm sàng 

5. Phương pháp dạy học: 

5.1 Phương pháp dạy: thuyết trình 
5.2 Phương pháp học và tự học: lên lớp lý thuyết 

6. Cán bộ giảng dạy 

· Tiến sĩ Lê Hoàng Sơn 

· Bs CKII Trương Ngọc Phước 

7. Tài liệu dạy học 

7.1 Tài liệu giảng dạy: Giáo trình Tim mạch Nhi 

7.2 Tài liệu tham khảo

1. Phát đồ điều trị Nhi khoa (2013), Bệnh viện nhi đồng 1  

2. Phạm Nguyễn Vinh (2008), Bệnh học Tim mạch, Nhà xuất bản y học

3. Robert M, Kliegman & Bonita MD (2015), Nelson textbook of pediatrics 20 th

8. Phương pháp đánh giá học phần: 

8.1 Đánh giá phần lý thuyết: 

- Thi kết thúc học phần: trắc nghiệm MCQ 100 câu / 60 phút 

- Điểm học phần: Điểm thi kết thúc học phần: 100%

8.2. Đánh giá phần thực hành: 

- Thi lâm sàng tại bệnh viện nhi đồng Cần Thơ 

- Điểm môn học là điểm lý thuyết.
9. Phương pháp đánh giá: Thi bằng câu hỏi trắc nghiệm (100 câu hỏi thời gian 60 phút) 

HỌC PHẦN 3: HÔ HẤP
1. Thông tin học phần 

Mã học phần 

	Tổng số đvht:
9 
	Lý thuyết:
 2   
	Thực hành:
 7

	Phân bố thời gian (tiết):

	Lý thuyết:
30
	Thực hành:
315

	Đối tượng: Chuyên khoa 2 

	Bộ môn phụ trách: Bộ môn Nhi   


2. Mô tả học phần 

Học phần này nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức, kỹ năng về chẩn đoán, xử trí các bệnh lý hô hấp Nhi. 
3. Mục tiêu học phần
1. Trang bị kiến thức khá toàn diện cho học viên về các bệnh lý hô hấp, chuyển hóa.

2. Vận dụng được kiến thức trong thực tế để giải quyết tốt nhu cầu điều trị và tổ chức nghiên cứu được những bệnh lý hô hấp, chuyển hóa thường gặp.

4. Nội dung học phần:

4.1 Lý thuyết
	STT
	Nội dung
	TC
	LT
	TH

	1
	Oxygen trị liệu- NCPAP
	33
	3
	30

	2
	Viêm phổi

	33
	3
	30

	3
	Viêm phổi do hít hydrocarbon
	33
	3
	30

	4
	Áp xe phổi
	33
	3
	30

	5
	Viêm tiểu phế quản cấp
	33
	3
	30

	6
	Khó thở thanh quản
	33
	3
	30

	7
	Hen phế quản 
	33
	3
	30

	8
	Hội chứng suy hô hấp cấp
	33
	3
	30

	9
	Nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính
	27
	2
	25

	10
	Thở máy 
	27
	2
	25

	11
	Bệnh lý màng phổi
	27
	2
	25

	Tổng cộng
	345
	30
	315


4.2 Thực hành:  Tại khoa Hô hấp - Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ 

- Thực hành lâm sàng 

5. Phương pháp dạy học: 

5.1 Phương pháp dạy: thuyết trình 
5.2 Phương pháp học và tự học: lên lớp lý thuyết 

6. Cán bộ giảng dạy 

· Tiến sĩ Lê Hoàng Sơn 

· Bs CKII Nguyễn Thanh Hải 

7. Tài liệu dạy học 

7.1 Tài liệu giảng dạy: Giáo trình hô hấp Nhi 

7.2 Tài liệu tham khảo

1. Phát đồ điều trị Nhi khoa (2013), Bệnh viện nhi đồng 1  

2. Robert M, Kliegman & Bonita MD (2015), Nelson textbook of pediatrics 20 th

3. Robert W Wilmott MD FRCP (2012), Kendig and Chernick’s Disorders of the Respiratory Tract in Children, 8e 
8. Phương pháp đánh giá học phần: 

8.1 Đánh giá phần lý thuyết: 
- Thi kết thúc học phần: trắc nghiệm MCQ 100 câu / 60 phút 

- Điểm học phần: Điểm thi kết thúc học phần: 100%

8.2. Đánh giá phần thực hành: 
- Thi lâm sàng tại bệnh viện nhi đồng Cần Thơ 

- Điểm môn học là điểm lý thuyết.
9. Phương pháp đánh giá: Thi bằng câu hỏi trắc nghiệm (100 câu hỏi thời gian 60 phút)
HỌC PHẦN 4: SƠ SINH

1. Thông tin học phần 

	Tổng số đvht:
9 
	Lý thuyết:
 2   
	Thực hành:
 7

	Phân bố thời gian (tiết):

	Lý thuyết:
30
	Thực hành:
315

	Đối tượng: Chuyên khoa 2 

	Bộ môn phụ trách: Bộ môn Nhi   


2. Mô tả học phần 

Học phần này nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức, kỹ năng về chẩn đoán, xử trí các bệnh về sơ sinh Nhi.
3. Mục tiêu học phần
1. Trang bị kiến thức khá toàn diện cho học viên về các bệnh lý sơ sinh.

2. Vận dụng được kiến thức trong thực tế để giải quyết tốt nhu cầu điều trị và tổ chức nghiên cứu được những bệnh lý sơ sinh thường gặp.

4. Nội dung học phần:

4.1 Lý thuyết
	STT
	Nội dung
	TC
	LT
	TH

	1
	Hội chứng co giật sơ sinh
	33
	3
	30

	2
	Suy hô hấp sơ sinh.
	33
	3
	30

	3
	Viêm phổi sơ sinh
	33
	3
	30

	4
	Loạn sản phổi
	33
	3
	30

	5
	Sơ sinh non tháng
	33
	3
	30

	6
	 Nhiễm trùng sơ sinh.
	33
	3
	30

	7
	Xuất huyết não - màng não
	27
	2
	25

	8
	Vàng da tăng bilirubin gián tiếp, trực tiếp
	27
	2
	25

	9
	Rối loạn nước và điện giải ở trẻ sơ sinh
	27
	2
	25

	10
	Các dị tật bẩm sinh ở trẻ sơ sinh.
	27
	2
	25

	11
	Dinh dưỡng qua thông dạ dày ở trẻ sơ sinh
	22
	2
	20

	12
	Nuôi ăn tĩnh mạch sơ sinh
	17
	2
	15

	Tổng cộng
	345
	30
	315


4.2 Thực hành:  Tại khoa sơ sinh - Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ 

- Thực hành lâm sàng 

5. Phương pháp dạy học: 

5.1 Phương pháp dạy: thuyết trình 
5.2 Phương pháp học và tự học: lên lớp lý thuyết 

6. Cán bộ giảng dạy 

· PGS TS Nguyễn Thị Kiều Nhi

· Bs CKII Võ Thị Khánh Nguyệt 

7. Tài liệu dạy học 

7.1 Tài liệu giảng dạy: Giáo trình sơ sinh Nhi 

7.2 Tài liệu tham khảo

1. Phát đồ điều trị Nhi khoa (2013), Bệnh viện nhi đồng 1  

2. Robert M, Kliegman & Bonita MD (2015), Nelson textbook of pediatrics 20 th

3. Tricia Lacy Gomella (2013) Neonatalogy 7th, Mc Graw Hill 

8. Phương pháp đánh giá học phần: 

8.1 Đánh giá phần lý thuyết: 
- Thi kết thúc học phần: trắc nghiệm MCQ 100 câu / 60 phút 

- Điểm học phần: Điểm thi kết thúc học phần: 100%

8.2. Đánh giá phần thực hành: 
- Thi lâm sàng tại bệnh viện nhi đồng Cần Thơ 

- Điểm môn học là điểm lý thuyết.
9. Phương pháp đánh giá: Thi bằng câu hỏi trắc nghiệm (100 câu hỏi thời gian 60 phút)
HỌC PHẦN 5: TIÊU HÓA – DINH DƯỠNG

1. Thông tin học phần 

	Tổng số đvht:
9 
	Lý thuyết:
 2   
	Thực hành:
 7

	Phân bố thời gian (tiết):

	Lý thuyết:
30
	Thực hành:
315

	Đối tượng: Chuyên khoa 2 

	Bộ môn phụ trách: Bộ môn Nhi   


2. Mô tả học phần 

Học phần này nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức, kỹ năng về chẩn đoán, xử trí các bệnh về tiêu hóa – dinh dưỡng Nhi. Cung cấp kiến thức để tư vấn dinh dưỡng cho trẻ bình thường và bệnh lý. 
3. Mục tiêu học phần
1. Trang bị kiến thức khá toàn diện cho học viên về các bệnh lý tiêu hóa - dinh dưỡng
2. Vận dụng được kiến thức trong thực tế để giải quyết tốt nhu cầu điều trị và tổ chức nghiên cứu được những bệnh lý tiêu hóa - dinh dưỡng thường gặp.

4. Nội dung học phần:

4.1 Lý thuyết
	STT
	Nội dung
	TC
	LT
	TH

	1
	Xuất huyết tiêu hoá
	33
	3
	30

	2
	Loét dạ dày – tá tràng ở trẻ em
	33
	3
	30

	3
	Đau bụng cấp -  mãn
	33
	3
	30

	4
	Tiêu chảy cấp – Lỵ 
	33
	3
	30

	5
	Tiêu chảy kéo dài
	33
	3
	30

	6
	Viêm tụy cấp
	33
	3
	30

	7
	Vàng da ứ mật trẻ nhỏ
	27
	2
	25

	8
	Rối loạn tiêu hóa: Nôn trớ - táo bón - chán ăn
	27
	2
	25

	9
	Suy dinh dưỡng
	27
	2
	25

	10
	Béo phì
	27
	2
	25

	11
	Dinh dưỡng trẻ em
	22
	2
	20

	12
	Dinh dưỡng trong một số bệnh lý
	17
	2
	15

	Tổng cộng
	345
	30
	315


4.2 Thực hành:  Tại khoa Tiêu hóa – Khoa dinh dưỡng - Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ 

- Thực hành lâm sàng 

- Bình bệnh án

5. Phương pháp dạy học: 

5.1 Phương pháp dạy: thuyết trình 
5.2 Phương pháp học và tự học: lên lớp lý thuyết 

6. Cán bộ giảng dạy 

· PGS TS Nguyễn Thị Kiều Nhi

· Bs CKII Nguyễn Thanh Hải

7. Tài liệu dạy học 

7.1 Tài liệu giảng dạy: Giáo trình Tiêu Hóa Dinh Dưỡng Nhi 

7.2 Tài liệu tham khảo

1. Phát đồ điều trị Nhi khoa (2013), Bệnh viện nhi đồng 1  

2. Robert M, Kliegman & Bonita MD (2015), Nelson textbook of pediatrics 20 th

3. Stefano Guandalini (2004), Textbook of Pediatric Gastroenterology and Nutrition 1st, Taylor & Francis 

8. Phương pháp đánh giá học phần: 

8.1 Đánh giá phần lý thuyết: 
- Thi kết thúc học phần: trắc nghiệm MCQ 100 câu / 60 phút 

- Điểm học phần: Điểm thi kết thúc học phần: 100%

8.2. Đánh giá phần thực hành: 
- Thi lâm sàng tại bệnh viện nhi đồng Cần Thơ 

- Điểm môn học là điểm lý thuyết.
9. Phương pháp đánh giá: Thi bằng câu hỏi trắc nghiệm (100 câu hỏi thời gian 60 phút)

HỌC PHẦN 6: THẬN – NỘI TIẾT

1. Thông tin học phần 

Mã học phần 

	Tổng số đvht:
9 
	Lý thuyết:
 2   
	Thực hành:
 7

	Phân bố thời gian (tiết):

	Lý thuyết:
30
	Thực hành:
315

	Đối tượng: Chuyên khoa 2 

	Bộ môn phụ trách: Bộ môn Nhi   


2. Mô tả học phần 

Học phần này nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức, kỹ năng về chẩn đoán, xử trí các bệnh về thận và nội tiết Nhi.
3. Mục tiêu học phần
1. Trang bị kiến thức khá toàn diện cho học viên về các bệnh lý thận, huyết học, nội tiết
2. Vận dụng được kiến thức trong thực tế để giải quyết tốt nhu cầu điều trị và tổ chức nghiên cứu được những bệnh lý thận, huyết học, nội tiết thường gặp.

4. Nội dung học phần:

4.1 Lý thuyết
	STT
	Nội dung
	TC
	LT
	TH

	1
	Viêm cầu thận cấp ở trẻ em.
	33
	3
	30

	2
	Hội chứng thận hư ở trẻ em.
	33
	3
	30

	3
	Nhiễm trùng đường tiểu ở trẻ em.
	33
	3
	30

	4
	Suy thận cấp
	33
	3
	30

	5
	Suy thận mạn
	33
	3
	30

	6
	Chạy thận nhân tạo
	33
	3
	30

	7
	Hạ đường huyết - Hạ calci huyết
	27
	2
	25

	8
	Tiểu đường
	27
	2
	25

	9
	Suy giáp 
	27
	2
	25

	10
	Lupus đỏ hệ thống
	27
	2
	25

	11
	Đái tháo nhạt
	22
	2
	20

	12
	Viêm tuyến giáp
	17
	2
	15

	Tổng cộng
	345
	30
	315


4.2 Thực hành:  Tại khoa Tim mạch - Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ 

- Thực hành lâm sàng 

- Bình bệnh án

5. Phương pháp dạy học: 

5.1 Phương pháp dạy: thuyết trình, trình chuyên đề, bình bệnh án 
5.2 Phương pháp học và tự học: lên lớp lý thuyết 

6. Cán bộ giảng dạy 

- TS Nguyễn Ngọc Rạng 

- Bs CKII Cao Thị Vui 
7. Tài liệu dạy học 

7.1 Tài liệu giảng dạy: Giáo trình Thận – Nội tiết Nhi 

7.2 Tài liệu tham khảo

1. Phát đồ điều trị Nhi khoa (2013), Bệnh viện nhi đồng 1  

2. Robert M, Kliegman & Bonita MD (2015), Nelson textbook of pediatrics 20 th

3. Avner, E.D., Harmon, , Niaudet, Yoshikawa, N.(2009), Pediatric nephrology 5th, Springer 
8. Phương pháp đánh giá học phần: 

8.1 Đánh giá phần lý thuyết: 
- Thi kết thúc học phần: 
Trắc nghiệm MCQ 100 câu / 60 phút 





Câu hỏi ngắn 

- Điểm học phần: Điểm thi kết thúc học phần: 100%

8.2. Đánh giá phần thực hành: 
- Thi lâm sàng tại bệnh viện nhi đồng Cần Thơ ca lâm sàng (phân tích, đánh giá, chẩn đoán và điều trị trên một trường hợp).

- Điểm môn học là điểm lý thuyết.
9. Phương pháp đánh giá: Thi bằng câu hỏi trắc nghiệm (100 câu hỏi thời gian 60 phút)
CÁC CHỈ TIÊU TAY NGHỀ

	STT
	Nội dụng tay nghề thực hành
	Thực hiện
	Đạt yêu cầu
	Đánh giá
	Kết quả

	1. 
	Chọc dò và phân tích dịch não tủy
	10
	10
	Thành thạo
	Đạt

	2. 
	Chọc dò màng phổi, màng bụng
	10
	10
	Thành thạo
	Đạt

	3. 
	Đọc hình ảnh XQ tim phổi
	20
	20
	Đọc được
	Đạt

	4. 
	Đọc điện tim
	20
	20
	Đọc được
	Đạt

	5. 
	Chẩn đoán và điều trị bệnh lý tim mạch
	30
	30
	Làm được
	Đạt

	6. 
	Chẩn đoán và điều trị bệnh lý tiêu hóa
	20
	15
	Thành thạo
	Đạt

	7. 
	Chẩn đoán và điều trị bệnh lý thận
	20
	15
	Thành thạo
	Đạt

	8. 
	Chẩn đoán và điều trị bệnh lý nội tiết
	10
	10
	Thành thạo
	Đạt

	9. 
	Chẩn đoán và điều trị bệnh lý huyết học 
	15
	10
	Làm được
	Đạt

	10. 
	Chẩn đoán và điều trị bệnh lý hô hấp
	15
	10
	Thành thạo
	Đạt

	11. 
	Chẩn đoán và điều trị bệnh lý cấp cứu
	10
	10
	Làm được
	Đạt

	12. 
	Phân tích hình ảnh siêu âm bụng
	25
	20
	Làm được
	Đạt

	13. 
	Phân tích được hình ảnh siêu âm thận
	10
	10
	Thành thạo
	Đạt

	14. 
	Phân tích hình ảnh bệnh lý màng trong ở sơ sinh trên XQ
	15
	12
	Đọc được
	Đạt

	15. 
	Phân tích được các xét nghiệm sinh hóa, huyết học
	25
	20
	Làm được
	Đạt

	16. 
	Nuôi ăn tĩnh mạch 
	10
	10
	Làm được
	Đạt


MÔ TẢ THI TỐT NGHIỆP

1. Điều kiện dự thi tốt nghiệp 

Học viên được dự thi tốt nghiệp sau khi đã hoàn thành chương trình đào tạo. Điểm các học phần phải đạt từ 5 điểm trở lên. 

2. Các môn thi tốt nghiệp 


- Thi thực hành: gồm thi lâm sàng và thi tay nghề.


- Thi lý thuyết: tự luận.

3. Bảo vệ luận án

Luận án phải được thông qua 2 cấp:
Cấp Bộ môn/Khoa.








Cấp Trường

CƠ SỞ THỰC HÀNH 
- Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

- Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.

- Bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ.

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

1. CHƯƠNG TRÌNH: như trên.

2. KẾ HOẠCH SẮP XẾP NỘI DUNG VÀ QUỸ THỜI GIAN

Phân bố quỹ thời gian của khóa học (đơn vị tuần)

	Học kỳ
	Học tập
	Thi
	Tết/Hè
	Dự trữ
	Tổng số

	I
	18
	3
	2
	1
	24

	II
	18
	3
	6
	0
	27

	III
	17
	3
	2
	1
	23

	IV
	17
	3
	6
	1
	27

	Tổng số
	70
	12
	16
	3
	101


3. THỰC TẬP - THỰC HÀNH LÂM SÀNG

Thực hành lâm sàng:

1. Khám bệnh (mỗi ngày)

2. Hội chẩn bệnh viện (lưu trị) mỗi 9h30 …………….

3. Tham dự báo cáo khoa học, trình bệnh

4. Trình bệnh án đặc sắc

4. KIỂM TRA - THI

4.1 Kiểm tra sau mỗi chứng chỉ: Kiểm tra lý thuyết với câu hỏi tự luận hoặc trắc nghiệm. Thi lâm sàng để kiểm tra khả năng thực hành lâm sàng và tay nghề.

4.2. Các tính điểm:
 Lý thuyết: hệ số 1

Thực hành: hệ số 1

Thiếu điểm phần nào sẽ được thi lần 2 phần đó (chỉ được thi lại 1 lần), không được bù ở các phần khác.

4.3. Thi tốt nghiệp, bao gồm:

- Lý  thuyết: tự luận

- Thực hành: Làm bệnh án, thủ thuật, tay nghề

- Bảo vệ luận án: Luận án dài 80-100 trang, đúng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

